
ỦY BAN NHÂN DÂN 

QUẬN KIẾN AN 

Số:           /QĐ-CT 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Kiến An, ngày      tháng   năm 2023 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt danh sách công chức thực hiện nhiệm vụ 

tại Bộ phận Một cửa của Ủy ban nhân dân quận 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN KIẾN AN 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 

22/11/2019; 

Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về   

thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính; 

Nghị định số 107/2021/NĐ-CP ngày 06/12/2021 sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Nghị định số 61/2018/NĐ-CP; 

Căn cứ Thông tư 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Văn phòng   

Chính phủ về việc hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 

61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một 

cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính; 

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng HĐND và UBND quận, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt danh sách công chức làm việc tại Bộ phận Một cửa của 

Ủy ban nhân dân quận gồm các ông (bà) có tên sau: 

(Có danh sách kèm theo) 

Điều 2. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 

1561/QĐ-CT ngày 05/9/2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận. 

Điều 3. Chánh Văn phòng HĐND và UBND quận, Thủ trưởng các cơ quan, 

đơn vị liên quan và các ông (bà) có tên tại Điều 1 căn cứ Quyết định thi hành./. 

 
Nơi nhận: 
- Đ/c CT, các PCT UBND quận; 

- Như Điều 3; 

- Lưu: VT. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 
Nguyễn Trường Sơn 

 
 



DANH SÁCH 

Công chức thực hiện nhiệm vụ tại Bộ phận Một cửa của Ủy ban nhân dân quận 

(Kèm theo Quyết định số:             /QĐ-CT ngày       tháng      năm 2023 của Chủ tịch UBND quận) 

 

TT Họ và tên Chức vụ 
Số điện 

thoại 
Email Nhiệm vụ 

1.  Phạm Văn Quân 
Phó Chánh Văn phòng 

HĐND&UBND quận 
0904331892 phamvanquan@haiphong.gov.vn Phụ trách 

2.  Phạm Thanh Tú 
Chuyên viên 

Phòng Nội vụ quận 
0934263968 phamthanhtu109@gmail.com Chuyên trách 

3.  Nguyễn Thị Hảo 
Chuyên viên 

Phòng Nội vụ quận 
0936895833 chuonghao.vpubka@gmail.com 

Không chuyên 

trách 

4.  Trịnh Thị Kim Oanh 
Chuyên viên 

Phòng Quản lý đô thị 
0915377635 trinhkimoanh68@gmail.com Chuyên trách 

5.  Trần Đình Giáp 
Chuyên viên 

Phòng Quản lý đô thị 
0975371040 giap.ubndka@gmail.com 

Không chuyên 

trách 

6.  Nguyễn Duy Phúc 

Chuyên viên 

Phòng Lao động - Thương binh 

và Xã hội 

0384634689 nguyenduyphucstudent@gmail.com Chuyên trách 

7.  Đinh Hữu Đại 

Chuyên viên 

Phòng Lao động - Thương binh 

và Xã hội 

0913050269 dinhhuudai123@gmail.com 
Không chuyên 

trách 

8.  Phạm Thị Hòa 
Chuyên viên  

Phòng Tài nguyên và Môi trường 
0976436169 smile.linking@gmail.com Chuyên trách 

9.  Phạm Duy Đông 
Chuyên viên  

Phòng Tài nguyên và Môi trường 
0987149578 duydonghp106@gmail.com 

Không chuyên 

trách 

10.  Nguyễn Thị Vân Anh 
Chuyên viên 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 
0915931858 vananhttbdctqka@gmail.com Chuyên trách 



  

11.  Nguyễn Thị Hằng 
Chuyên viên 

Phòng Giáo dục và Đào tạo 
0934258088 phucankhang19@gmail.com 

Không chuyên 

trách 

12.  Vũ Thu Hà 
Chuyên viên 

Phòng Kinh tế 
0988759758 phongkinhte2010@gmail.com Chuyên trách 

13.  Tạ Thị Liễu 
Chuyên viên 

Phòng Kinh tế 
0378473459 lieukienan@gmail.com 

Không chuyên 

trách 

14.  Vũ Đăng Hùng 
Chuyên viên  

Phòng Tài chính Kế hoạch 
0828368688 hungtckh.146@gmail.com Chuyên trách 

15.  Hoàng Anh Tuấn 
Chuyên viên  

Phòng Tài chính Kế hoạch 
0932395885 hoangtuan271189@gmail.com 

Không chuyên 

trách 

16.  Nguyễn Thị Vân Anh 
Chuyên viên 

Phòng Tư pháp 
0987255618 nguyenvananhtpka@gmail.com Chuyên trách 

17.  Nguyễn Viết Trung 
Chuyên viên 

Phòng Tư pháp 
0934387044 nguyentrungnvt79@gmail.com 

Không chuyên 

trách 

18.  Đinh Thị Huyên 
Cán sự 

Phòng Y tế 
0912116443 dinhthihuyen@haiphong.gov.vn Chuyên trách 

19.  Vũ Thu Thảo 
Cán sự 

Phòng Y tế 
0914315916 vuthuthao@haiphong.gov.vn 

Không chuyên 

trách 

20.  Đào Thị Hiền Na 
Chuyên viên 

Phòng Văn hóa và Thông tin 
0818565689 daothihienna@haiphong.gov.vn Chuyên trách 

21.  Trần Văn Đông 
Chuyên viên 

Phòng Văn hóa và Thông tin 
0912793569 tranvandong.qka@haiphong.gov.vn 

Không chuyên 

trách 

22.  Đoàn Văn Hậu 
Chuyên viên 

Văn phòng HĐND&UBND quận 
0919224624 doanvanhau@haiphong.gov.vn Chuyên trách 

23.  Phạm Thị Thu Trang 
Chuyên viên 

Văn phòng HĐND&UBND quận 
0987689121 ubkienan@haiphong.gov.vn Văn thư 
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